
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO 

Số: 146/TB -THHĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày 08 tháng 5 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã lựa chọn sử dụng từ năm học 2022 – 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo, quy định lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023 - 2024 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Thực hiện Công văn số 601/PGD&ĐT ngày 02/5/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Đông Triều về việc thông báo danh mục sử dụng trong các cơ sở GDPT 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo lựa chọn SGK và giáo viên tham gia bồi 

dưỡng sử dụng SGK năm học 2023-2024, 

Trường Tiểu học Hưng Đạo Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4 theo 

Chương trình GDPT 2018 đã lựa chọn sử dụng từ năm học 2023 - 2024 như sau: 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất bản/  

Bộ sách 

1 Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan.  
Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Tập 2:  Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 4 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 

Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn  

Đại học Sư phạm 

(Cánh Diều) 

3 Đạo đức 4 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

4 
Lịch sử và  

Địa lý 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương. 

Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 



5 Khoa học 4 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh 

Hội, Phùng Thị Thanh Huyền, Lương Việt 

Thái 

Đại học Sư phạm 

(Cánh Diều) 

6 Tin học 4 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thuỷ (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Đại học Sư phạm 

(Cánh Diều) 

7 Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, 

Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu 

Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

8 
Giáo dục 

 thể chất 4 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh 

 Đại học Sư phạm 

(Cánh diều) 

9 Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

10 Mỹ thuật 4 

 Nguyễn Thị Đông (Tổng chủ biên), Phạm 

Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Hải Kiên 

Đại học Sư phạm 

(Cánh diều) 

11 
Hoạt động  

trải nghiệm 4 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

Giáo dục Việt Nam 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

12 
Tiếng Anh 4 

(GlobalSuccess) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. 

  

Giáo dục Việt Nam 

 

Trên đây là Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình 

GDPT 2018 đã lựa chọn sử dụng từ năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học 

Hưng Đạo. 

   Nơi nhận:  

-  CBGVNVNV, CMHS, HS; 

 - Wedside nhà trường; 

 - Lưu VT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương 

 

 

  .                                                                                                        
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